
UBND TỈNH GIA LAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SCT-QLTM 
V/v cung cấp thông tin các thị trường 

tiêu thụ nông sản của tỉnh Gia Lai  

trong nước và quốc tế 

Gia Lai, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

 
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

 

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Sở Công Thương nhận được văn bản số 

1725/STTTT-BCVT ngày 28/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc 

phối hợp cung cấp thông tin triển khai Kế hoạch số 106/KH-STTTT ngày 

10/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai; sau khi nghiên cứu, 

Sở Công Thương đã rà soát, tổng hợp, cung cấp thông tin các thị trường tiêu thụ 

nông sản của tỉnh Gia Lai trong nước và quốc tế (có danh sách gửi kèm).   

Trên đây là thông tin các thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và quốc 

tế, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu QLTM, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Thị Thu Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Các thị trường tiêu thụ nông sản của tỉnh Gia Lai trong nước và quốc tế  

(Gửi kèm văn bản số      /SCT-QLTM ngày     tháng 10/2021  

của Sở Công Thương) 
 

STT NÔNG SẢN THỊ TRƯỜNG GHI 

CHÚ 

A NỘI ĐỊA  

I CHĂN NUÔI XUẤT BÁN TRONG NƯỚC NHẬP TRONG NƯỚC  

1 Trâu Đăk Nông, Bình Dương...   

2 Bò Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng 

Nam, Huế, Hưng Yên, Hải 

Phòng, Hà Nam, Hà Nội... 

  

3 Heo  Bình Định, Phú Yên, Quảng 

Ngãi, Đăk Lăk. Đồng Nai... 

 

4 Trứng gia cầm  Bình Định, Phú Yên, Quảng 

Ngãi, Đăk Lăk. Đồng Nai... 

 

II THỦY SẢN  Bình Định, Phú Yên, Quảng 

Ngãi, Khánh Hòa, Bình 

Thuận, Tây Nam Bộ... 

 

III TRỒNG TRỌT    

1 Sầu riêng, na, 

nhãn, chôm 

chôm, quýt, 

bưởi, đu đủ, ổi  

Bình Định, Phú Yên, Đà Nẵng, 

Huế, TP. Hồ Chí Minh... 

  

2 Rau ăn lá 
Bình Định, Phú Yên, Đà Nẵng, 

Huế, TP. Hồ Chí Minh... 
  

3 Rau ăn củ: 

Khoai lang,... 

Bình Định, Phú Yên, Đà Nẵng, 

Huế, TP. Hồ Chí Minh... 

  

4 Rau ăn quả: 

Ngô... 

Bình Định, Phú Yên, Đà Nẵng, 

Huế, TP. Hồ Chí Minh... 

  

5 Cà phê thô TP. Hồ Chí Minh   

B XUẤT KHẨU 

I CHĂN NUÔI   

II THỦY SẢN   

III TRỒNG TRỌT   

1 Thanh long Trung Quốc  

2 Chuối Hàn Quốc, Nhật Bản  

3 Chanh dây Trung Quốc  

4 Ớt Trung Quốc  

5 Cà phê bột, hòa 

tan 

Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc  

6 Cao su Trung Quốc, Ấn độ, Hàn Quốc  
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